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        (Dự thảo)
BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm xây dựng trường  đạt chuẩn Quốc gia 

Giai đoạn 2001 - 2010

--------------------------------

Thực hiện Chỉ thị số 3399/CT-BGD&ĐT ngày 16/8/2010 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010 - 2011;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia; Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia; Thông tư 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia;
Thực hiện Chỉ thị số 16/2010/CT-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Công văn số số 1378/UBND-CV ngày 8 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia;

Sở GD&ĐT báo cáo kết quả 10 năm triển khai  thực hiện  xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001- 2010, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015. Nội dung như sau:

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI - KẾT QỦA ĐẠT ĐƯỢC

 TRONG VIỆC XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

GIAI ĐOẠN 2001 - 2010

I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Hoà Bình là tỉnh miền núi đời sống kinh tế của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự chỉ đạo có hiệu quả của Bộ GD&ĐT, sự nghiệp GD&ĐT Hoà Bình đã đạt nhiều thành tích quan trọng. Năm học 2010-2011, toàn ngành có 721 đơn vị, trường học, trong đó: 220 trường Mầm non; 219 trường Tiểu học; 19 trường PTCS; 209 trường THCS; 38 trường THPT; 11 Trung tâm GDTX huyện, thành phố; 1 Trung tâm GDTX tỉnh; 1 Trung tâm kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp; 1 Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học; 1 trường CĐSP; 1 trường TH Kinh tế - Kỹ Thuật. Quy mô trường lớp phát triển khắp các bản làng, thôn xóm đáp ứng nhu cầu học tập của  nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

 Quy mô đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tăng khá  nhanh. Năm học 2010 - 2011, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo có 20.312 cán bộ, giáo viên, nhân viên ( trong đó có 15.457 trong biên chế và 4.855 hợp đồng).


- Quản lý nhà nước: 278 ( trong đó có 26 hợp đồng).


- Sự nghiệp giáo dục: 20.034:



+ Cán bộ quản lý giáo dục: 1694 ( trong đó có 70 hợp đồng GDMN)



+ Giáo viên: 15.710 ( trong đó có 2984 giáo viên hợp đồng)



+ Nhân viên : 2630 ( trong đó có 1775 nhân viên hợp đồng)

- Trong những năm qua, cùng với sự nghiệp đổi mới đất nước, đổi mới nền giáo dục cách mạng, ngành GD&ĐT Hoà Bình  tiếp tục được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự phối kết hợp của các cơ quan, ban ngành của tỉnh, của các huyện, thành phố, sự chăm lo của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia bước đầu đã đạt kết quả, tạo thêm những điều kiện cơ bản  nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 
- Để đảm bảo thực hiện thắng lợi tư tưởng của Đảng về công tác giáo dục, ngành Giáo dục và Đào tạo luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp hiệu quả nhất để xây dựng hệ thống trường học đảm bảo chất lượng nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục. Những nỗ lực này đã thúc đẩy toàn ngành phấn đấu xây dựng, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, điều này bước đầu đã thể hiện rõ nét qua việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của các cấp học.

        - Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã được tăng cường về số lượng, nâng cao về chất lượng; đại bộ phận cán bộ, giáo viên có nhận thức chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực sư phạm, đáp ứng được yêu cầu về đổi mới giáo dục phổ thông.    
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các điều kiện phục vụ cho phát triển sự nghiệp giáo dục tiếp tục được đầu tư là động lực quan trọng để thực hiện việc xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia.  

Do điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh miền núi, hơn nữa GD&ĐT là một ngành lớn bên cạnh những thuận lợi, ngành cũng gặp không ít khó khăn, bất cập. Nhận thức về việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của một số ít địa phương còn chưa sâu sắc, dẫn đến chưa có những quyết sách đầu tư cho việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; việc đầu tư kinh phí xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia còn hạn hẹp, chưa đáp ứng kế hoạch của ngành đề ra.

- Việc đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất nhà trường phụ thuộc phần lớn và nguồn ngân sách nhà nước. Nguồn kinh phí này do UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố cân đối từng năm. 

- Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia triển khai còn chậm, thiếu đồng bộ, một số địa phương trong tỉnh chưa có giải pháp đủ mạnh trong việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mặc dù các chương trình kiên cố hóa trường lớp học, chương trình mục tiêu đã giải quyết phần lớn các phòng học, vẫn còn thiếu các phòng chức năng, phòng bộ môn, thiếu diện tích trường, lớp theo quy định, hệ thống công trình phụ, tường bao, sân chơi, bãi tập, nhà vệ sinh, nguồn nước... chưa đầy đủ; trang thiết bị dạy học chưa đồng bộ, thiết bị đồ dùng dạy học, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa còn thiếu, nhất là các trường vùng khó khăn. 
- Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở một số đơn vị, trường học chưa đáp ứng được yêu cầu.


- Công tác xã hội hóa giáo dục ở một số địa phương chưa đem lại hiệu quả thiết thực, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Việc huy động sự tham gia của cộng đồng xã hội còn ở mức hạn chế nhất định, nhất là đối với tỉnh miền núi kinh tế còn khó khăn. Sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, các cơ quan về kinh phí cho các nhà trường rất hạn chế chủ yếu là động viên tinh thần.

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TRƯỚC KHI CÓ QUY CHẾ CỦA BỘ GD&ĐT.

Trước khi có Quy chế ban hành tiêu chuẩn trường học đạt chuẩn Quốc gia của Bộ GD&ĐT, hầu hết ở các địa phương chỉ làm sao cho có trường, có lớp để cho con em mình được học, mà chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng. Vai trò tham mưu một cách chủ động, tìm tòi các giải pháp sáng tạo của một bộ phận hiệu trưởng của một số nhà trường còn nhiều hạn chế, hoặc tham mưu nhưng chưa được chính quyền, ngành giáo dục đáp ứng kịp thời. Đội ngũ giáo viên cần được quan tâm về chất lượng và năng lực sư phạm. Trước đây, do thiếu giáo viên nên ngành GD&ĐT phải tuyển giáo viên được đào tạo cử tuyển, cấp tốc, với phương châm có người dạy học sinh còn hơn không có. Như vậy với lực lượng giáo viên đầu vào thấp, quá trình đào tạo không liên tục, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, chất lượng giáo dục chung của nhà trường; hạn chế sự sáng tạo trong công việc của người giáo viên, nhất là việc đổi mới phương pháp dạy học.
Cơ sở vật chất của các trường trên địa bàn tỉnh còn rất xa so với chuẩn theo quy định. Khi triển khai Quyết định số 1366/QĐ ngày 26/4/1997 nay được thay thế là Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, hầu như không có trường nào đạt, nếu vẫn đầu tư như từ trước đến nay thì toàn tỉnh sẽ không có trường nào đạt chuẩn Quốc gia. Bên cạnh đó, các địa phương không đủ kinh phí đầu tư để có được nhiều ngôi trường khang trang, sạch đẹp. Các trường có thể đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất nếu tạo ra được kinh phí bằng nhiều nguồn khác nhau và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

            III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG TRƯỜNG  ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: 

- Sở GD&ĐT tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia; đưa chỉ tiêu về xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XIV,XV.
- Các cấp uỷ Đảng và Chính quyền địa phương đều quán triệt sâu sắc công tác này được thể hiện rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; xây dựng Đề án, kế hoạch triển khai xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia theo từng giai đoạn, từng năm; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các nhà trường thực hiện. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã khảo sát, xây dựng chỉ tiêu và kế hoạch tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia đến năm 2010 và từng giai đoạn; chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hướng dẫn xây dựng trường chuẩn Quốc gia đến các trường THCS, Tiểu học, Mầm non. Hàng năm, Sở GD&ĐT tham mưu với UBND tỉnh thành lập Hội đồng kiểm tra, thẩm định các trường  đạt chuẩn Quốc gia.

- Sở Giáo dục và Đào tạo lồng ghép triển khai công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia trong Hội nghị tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học mới. 

- Phòng GD&ĐT tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các Hội trên địa bàn để chỉ đạo thực hiện việc xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia.

- Các nhà trường thành lập Ban chỉ đạo, lập kế hoạch triển khai, tự  kiểm tra, rà soát lại các tiêu chuẩn, tiêu chuẩn đạt và chưa đạt, tìm biện pháp khắc phục, đồng thời  thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ, tham mưu tốt với chính quyền địa phương để đẩy mạnh việc xây dựng trường chuẩn Quốc gia.
2. Kết quả đạt  được: 

a. Tính theo toàn tỉnh:

	TT
	Loại hình trường
	Số trường
	Từ  năm 2001 đến 2010

	
	
	
	Đạt
	Tỷ lệ

	1
	Mầm Non 
	220
	19
	8.6%

	2
	Tiểu học
	219
	63
	29%

	3
	THCS
	209
	27
	13%

	4
	PTCS
	19
	
	

	5
	THPT
	38
	3
	7,9%

	Tổng cộng
	705
	112
	16%


b. Tính theo đơn vị cấp huyện, thành phố:
	TT
	Huyện


	Trường
	Tổng cộng
	Ghi chú

	
	
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	
	

	1
	Cao Phong
	1
	5
	2
	0
	8
	

	2
	Đà Bắc
	2
	4
	3
	0
	8
	

	3
	TP Hòa Bình
	5
	9
	6
	3
	23
	

	4
	Kim Bôi
	1
	6
	1
	0
	9
	

	5
	Kỳ Sơn
	1
	4
	1
	0
	6
	

	6
	Lạc Thủy
	1
	7
	5
	0
	12
	

	7
	Lạc Sơn
	3
	5
	2
	0
	10
	

	8
	Lương Sơn
	1
	8
	3
	0
	12
	

	9
	Mai Châu
	2
	3
	1
	0
	6
	

	10
	Tân Lạc
	1
	6
	3
	0
	10
	

	11
	Yên Thủy
	1
	6
	0
	0
	7
	

	Tổng cộng
	19
	63
	27
	3
	112
	


c. Danh sách các trường đạt chuẩn quốc gia tính đến năm 2010:

              (Đính kèm phụ lục 1a, 1b, 1c)
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của truờng đạt chuẩn Quốc gia, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương; sự nỗ lực quyết tâm của ngành Giáo dục Đào tạo và sự đồng thuận của nhân dân, công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia bước đầu đã đạt kết quả, tạo thêm những điều kiện cơ bản  nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đến nay, toàn tỉnh có 112 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia, chiếm tỷ lệ 16% (trong đó 19 trường Mầm non; 61 trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; 2 trường Tiểu học đạt chuẩn mức độ 2; 27 trường Trung học cơ sở;  3 trường Trung học phổ thông). Các trường đạt chuẩn Quốc gia đã góp phần rất quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
V. HẠN CHẾ, TỒN TẠI :      

1. Hạn chế chung:        

- Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia hoặc có quan tâm nhưng đầu tư chưa đồng bộ về cơ sở vật chất.

- Tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trên toàn tỉnh còn chậm. Qua 10 năm, toàn tỉnh có 112 trường đạt chuẩn Quốc gia, chiếm tỷ lệ 16%. Việc đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia giữa các cấp học ở một số huyện chưa cân đối, 
( có huyện chưa có trường THCS đạt chuẩn quốc gia).

- Kinh phí nhà nước đầu tư cho giáo dục thấp ( trên 80% cho cho lương và phụ cấp), sự đóng góp của nhân dân có hạn, nên chỉ đáp ứng nhu cầu duy trì và sửa chữa nhỏ của các nhà trường.

- Một số nhà trường chưa quan tâm đến công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, chưa chủ động, kịp thời khắc phục hạn chế trong từng tiêu chuẩn và chưa tham mưu với cấp trên trong công tác xây dựng bổ sung cơ sở vật chất.

- Một số trường do thực hiện luân chuyển cán bộ quản lý nên việc cập nhật thông tin và nắm bắt tình hình phải cần nhiều thời gian để tiếp cận.

- Chất lượng học tập của học sinh không đồng đều nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, gia đình ít quan tâm, còn khoán trắng cho nhà trường dẫn đến tình trạng học sinh bỏ học hoặc chất lượng học tập chưa cao.
- Một số trường đã đạt chuẩn, sau 5 năm chưa tự đánh giá, làm hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền để được kiểm tra và công nhận lại ( TH Thanh Hà- Lạc Thủy, TH Thị trấn Hàng Trạm- Yên Thủy).

- Báo cáo công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia còn chậm, nội dung báo cáo còn sơ sài, chưa đảm bảo.
2. Một số hạn chế trong từng tiêu chuẩn, từng cấp học: 

2.1. Trung học phổ thông, trung học cơ sở: 

* Tiêu chuẩn 1: Tổ chức nhà trường

- Hồ sơ lưu trữ chưa đầy đủ, còn sai sót về kỹ thuật.
- Ở một số trường, số lượng học sinh trên lớp còn cao so với quy định.

- Thiếu nhân viên y tế học đường.
* Tiêu chuẩn 2:  Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

- Cán bộ quản lý của một số nhà trường chưa được bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước, quản lý giáo dục và lý luận chính trị.

- Tỉ lệ giáo viên dạy giỏi còn thấp.

- Còn thiếu giáo viên, giáo viên chưa đạt chuẩn chuyên môn.

-  Cán bộ phòng thí nghiệm chưa qua đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ.
* Tiêu chuẩn 3: Chất lượng giáo dục
- Học sinh xếp loại học lực khá, giỏi còn ít.
- Một số trường chưa được đánh giá xếp loại tốt về tiêu chuẩn “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”

* Tiêu chuẩn 4: Cơ sở vật chất và thiết bị

- Hàng rào xung quanh trường còn thiếu, chưa kiên cố.

- Thiếu nhà xe, nhà vệ sinh riêng cho giáo viên, học sinh.
- Chưa có phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, phòng truyền thống. Khu bãi tập chưa đủ thiết bị luyện tập thể dục, thể thao.
- Diện tích phòng học, diện tích nhà trường chưa đảm bảo theo quy định.

- Bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên chưa đúng quy cách hiện hành.

- Thư viện các nhà trường chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định.

- Khu văn phòng còn thiếu phòng làm việc của các bộ phận trong trường.
- Thiếu nguồn nước sạch.
* Tiêu chuẩn 5: Công tác xã hội hóa giáo dục

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân về công tác xã hội hóa giáo dục còn hạn chế.
- Việc kết hợp 3 môi trường: Nhà trường- gia đình và xã hội chưa đồng bộ. Việc phát huy vai trò của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh còn những hạn chế nhất định trong việc giáo dục đạo đức học sinh, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.

- Hoạt động của Hội đồng giáo dục các cấp chưa phát huy hết vai trò chức năng của mình.

- Việc triển khai các chế độ chính sách xã hội hoá giáo dục còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

- Một số địa phương còn lúng túng trong việc huy động các nguồn lực, nhất là huy động về vật chất vì sợ vi phạm các qui định pháp luật (Huy động thế nào thì hợp pháp, không hợp pháp).

- Tổng hợp, thống kê kinh phí xã hội hóa chưa đầy đủ.

2.2. Trường Tiểu học:

* Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý.
- Cần có kế hoạch dài hạn về phát triển nhà trường, trong đó có các tiêu chuẩn xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.
- Đội ngũ cán bộ quản lý nhiều đơn vị chưa được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và quản lý giáo dục, chưa được bồi dưỡng lý luận chính trị.
* Tiêu chuẩn 2: Đội ngũ giáo viên.

- Một số giáo viên còn hạn chế trong việc đổi mới phương pháp dạy học.
- Thiếu giáo viên các môn chuyên biệt như Thể dục, Mỹ thuật, Âm Nhạc, Tin học.
* Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất, thiết bị trường học.

- Diện tích khuôn viên trường còn quá hẹp chưa đúng quy định, thiếu phòng chức năng.
- Thiếu bãi tập theo quy định.

- Một số trường chưa có Quyết định về quyền sử dụng đất.
- Bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên chưa đúng quy cách hiện hành.

- Thư viện nhà trường chưa đạt chuẩn theo quy định.
- Thiếu nguồn nước sạch; Chưa có nhà vệ sinh riêng cho giáo viên và HS.
* Tiêu chuẩn 4: Thực hiện công tác  xã hội hóa giáo dục.

 - Tổ chức việc tuyên truyền, huy động sự tham gia của nhiều nguồn lực xã hội còn hạn chế.
- Nhiều trường chưa thành lập Hội đồng trường.
* Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và chất lượng giáo dục.

- Hiệu quả đào tạo sau 5 năm của một số trường tiểu học chưa cao.
- Tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ ngày còn thấp.
          2.3. Trường Mầm non:

* Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý nhà trường

 - Việc đổi mới quản lý ở một số trường mầm non, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn của một số nhà trường cßn còn hạn chế.

 - Việc chăm lo đời sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường còn hạn chế do chế độ chính sách cho giáo viên mầm non còn nhiều bất cập, lương và các phụ cấp khác cho  giáo viên hợp đồng chưa đảm bảo cuộc sống. Trong một nhà trường, cùng làm công việc như nhau nhưng chế độ lương khác nhau giữa giáo viên trong biên chế, giáo viên hợp đồng với UBND tỉnh và giáo viên hợp đồng với nhà trường.

* Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên

- Tỷ lệ giáo viên và cán bộ quản lý đạt trình độ trên chuẩn chưa đảm bảo theo quy định ( mới đạt 9,5%); Tỷ lệ giáo viên chưa qua đào tạo còn cao chiếm 10,4% ( số giáo viên này đang đào tạo đạt chuẩn).
- Một số cán bộ quản lý chưa chủ động sáng tạo trong công việc, thiếu nhạy bén, còn mang tâm lý chờ đợi sự chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là việc xây dựng quy hoạch tổng thể nhà trường.

          - Phương pháp dạy học theo hướng đổi mới của một số giáo viên chưa sáng tạo, chủ động linh hoạt. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc và giáo dục trẻ còn hạn chế.

* Tiêu chuẩn 3: Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ
- Tỷ lệ trẻ chưa được ăn tại trường là 32%.

* Tiêu chuẩn 4: Quy mô trường, lớp; cơ sở vật chất và thiết bị:


- Số cháu trong phòng học còn khá đông nên không đảm bảo diện tích theo quy định, nhất là các trường ở trung tâm thành phố, thị trấn. 

- Số trường có nhiều điểm trường còn nhiều do địa hình tỉnh miền núi, phân bố dân cư không đồng đều ( trường MN đạt chuẩn Quốc gia có không quá 3 điểm trường).

- Việc xây dựng cơ sở vật chất nhà trường chưa đồng bộ: Đa số trường còn thiếu phòng chức năng hoặc phòng chức năng chưa đảm bảo theo quy định; thiếu phòng phục vụ học tập như phòng nghệ thuật, phòng giáo dục thể chất; Nhà bếp xây dựng chưa đúng với qui trình vận hành một chiều, khu vệ sinh chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu phục vụ trẻ; Các phòng hành chính quản trị chưa đảm bảo theo yêu cầu; Chưa có đủ nguồn nước sạch để sử dụng.

 - Một số trường chưa có Quyết định về quyền sử dụng đất.
- Một số hạng mục xây dựng phục vụ cho trẻ chưa đảm bảo an toàn tai nạn thương tích (song chắn, cầu thang, nhà vệ sinh)


- Trang thiết bị đồ chơi, đồ dùng còn chưa đảm bảo yêu cầu tối thiểu của Bộ GD&ĐT quy định, chưa đủ phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới. Các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia thì hầu như không được đầu tư kinh phí cải tạo hoặc nâng cấp thêm, để trường đạt được tiêu chuẩn quốc gia ở mức độ cao hơn .


* Tiêu chuẩn 5: Thực hiện xã hội hóa giáo dục

- Có sự đóng góp của các tổ chức xã hội, cá nhân, cha mẹ học sinh nhưng còn ít so với yêu cầu để phục vụ cho một số hoạt động của nhà trường.

VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Sau 10 năm triển khai xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đồng thời cũng rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu sau đây:

Một là, cùng với sự đổi mới của đất nước và sự đổi mới của sự nghiệp GD &ĐT, công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia phải được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của các cấp ủy Đảng, Chính quyền từ tỉnh, huyện đến các địa phương. Phòng GD&ĐT làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch theo lộ trình từng giai đoạn phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
Hai là, Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và toàn thể nhân dân về vai trò vị trí của giáo dục theo yêu cầu phát triển của xã hội, cần đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, từ đó thống nhất và tạo sự đồng thuận cao với chủ trương xây dựng trường chuẩn quốc gia. Xác định trách nhiệm xây dựng trường chuẩn quốc gia là trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên, của từng trường, của từng địa phương, của ngành giáo dục và toàn thể cộng đồng dân cư để chủ động tích cực và nỗ lực phấn đấu xây dựng đơn vị mình thành chuẩn Quốc gia.

Ba là, Có sự đầu tư đồng bộ về mọi mặt từ cơ sở vật chất đến việc nâng cao chất lượng giáo dục và trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

 Bốn là, Phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa ngành GD&ĐT với các ban ngành, đoàn thể, giữa ngành GD&ĐT với các huyện, thành phố trong việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 
GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

I.  MỤC TIÊU:


- Mục tiêu đến năm 2015, toàn tỉnh đạt tỷ lệ 25% trường mầm non, 50% trường tiểu học, 35% trường THCS và 23% trường THPT đạt chuẩn Quốc gia, 3 TTGDTX đạt chuẩn cấp tỉnh.


- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra, cụ thể: 

                   (đính kèm phụ lục 2a,  2b, 2c, 2d, 2e)

II. GIẢI PHÁP:

2.1. Đối với Sở GDĐT:

 - Xây dựng quy hoạch tổng thể xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo đề án nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2011 - 2015 và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ.

- Tham mưu với UBND tỉnh tăng cường đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất các trường THPT đạt chuẩn quốc gia đặc biệt là các phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, phòng chức năng, khu hiệu bộ và các công trình phụ trợ khác. Việc đầu tư kinh phí cần tập trung vào các trường đang xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tránh đầu tư dàn trải.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đổi mới trong giáo dục và đào tạo, đặc biệt đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đảm bảo sự phát  triển bền vững trong các nhà trường.

- Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, chủ động phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể, Hội, các tổ chức xã hội và nhân dân xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh giúp quản lý giáo dục học sinh toàn diện; khai thác mọi nguồn lực đầu tư cho nhà trường đảm bảo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.

- Hằng năm tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị tăng cường công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Đưa tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một tiêu chí để đánh giá công tác thi đua cuối năm.

2.2. Đối với UBND, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố: 

- Xây dựng quy hoạch tổng thể và có kế hoạch từng bước xây dựng đạt chuẩn quốc gia theo đúng tiến độ giai đoạn từ năm 2011 - 2015.

- Phòng GD&ĐT tích cực tham mưu với HU, HĐND, UBND huyện, thành phố ban hành các Nghị quyết chuyên đề, Đề án, Kế hoạch về việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia theo từng mốc thời gian cụ thể và bổ sung cơ sở vật chất cho các trường trong lộ trình đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn mình quản lý. 

- Tham mưu với UBND huyện, thành phố sớm qui hoạch mặt bằng xây dựng trường Mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn Quốc gia và trường học 2 buổi/ ngày theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng yêu cầu và kế hoạch đã đăng ký.


- Tập trung kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất có trọng tâm, trọng điểm theo quy hoạch, mỗi năm ngoài kinh phí ngân sách của tỉnh, huyện, thành phố đầu tư cho việc xây dựng cơ sở trường học, các địa phương tranh thủ các chương trình mục tiêu, các đề án; có kế hoạch khai thác các chương trình viện trợ của tổ chức phi Chính phủ, huy động thêm kinh phí từ các nguồn trong nhân dân, các tổ chức kinh tế, xã hội để tăng thêm kinh phí xây dựng trường tại địa phương.


-  Tiếp tục tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; xây dựng đội ngũ giáo viên các cấp học đảm bảo chuẩn, đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh; đảm bảo đủ số lượng và các loại hình giáo viên cho các ngành học, cấp học theo quy định. Làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.


- Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự, kỷ cương trường học. Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đảm bảo sự phát triển bền vững của từng trường, thực hiện mục tiêu “Chuẩn hóa- Hiện đại hóa” góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


- Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học, ngành học, coi trọng bồi dưỡng khả năng tự học, chỉ đạo tốt các hoạt động giảng dạy và giáo dục trong trường học, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.


- Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, tập trung khai thác mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ theo tinh thần “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Phát huy các hoạt động của Hội khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Trung tâm học tập cộng đồng tạo ra một xã hội học tập, thực hiện công bằng trong giáo dục; huy động các tổ chức xã hội, đoàn thể địa phương cùng tham gia đóng góp xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia.


- Chủ động phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội và phụ huynh, gia đình học sinh, thắt chặt mối liên hệ nhà trường- gia đình - xã hội, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh để quản lý, chăm sóc và giáo dục học sinh một cách toàn diện đảm bảo kế hoạch huy động, duy trì sĩ số, giảm tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học và nâng cao chất lượng học tập. Thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội đồng Giáo dục làm tốt công tác tư vấn cho cấp ủy, chính quyền để xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương.
2.3. Đối với các nhà trường: 

 -  Xây dựng quy hoạch tổng thể và có kế hoạch từng bước xây dựng trường  đạt chuẩn Quốc gia.

- Hàng năm tiến hành rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn, chủ động tìm các giải pháp, biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế.
- Đối với các trường mầm non: Tiếp tục huy động cháu độ tuổi mầm non đến lớp đạt chỉ tiêu đã đề ra, đặc biệt huy động cháu 5 tuổi ra lớp để thực hiện phổ cập  giáo dục mầm non và học 2 buổi/ngày chuẩn bị tốt cho các cháu vào lớp 1. Nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ để giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng và tăng tỉ lệ chuyên cần cho các cháu. Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non mới và áp dụng “ Bộ chuẩn  phát triển trẻ em 5 tuổi”

- Đối với các trường tiểu học: Huy động học sinh ra lớp 1 đạt kế hoạch đề ra; phấn đấu cuối năm học các em đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng lớp học; đảm bảo tốt hiệu quả đào tạo.


- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, đầu tư phát triển số lượng và nâng cao chất lượng của trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn tiếp theo.

- Chất lượng dạy và học phải được nâng cao, giáo viên  phấn đấu trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức nhiều hình thức dạy học nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả; tạo sự hứng thú học tập cho học sinh.

- Có kế hoạch thanh tra ở từng thời điểm, dự giờ để đánh giá chất lượng giảng dạy và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên.

- Nhà trường sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; có kế hoạch tu sửa, xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học.


- Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia.

III. KIẾN NGHỊ: 


1. Đối với  UBND Tỉnh: 


- Tăng cường kinh phí kịp thời để đầu tư, cơ sở vật chất cho các trường trong lộ trình đạt chuẩn quốc gia đến năm 2015.

2. Đối với UBND huyện và Phòng GD&ĐT: 


- Các địa phương đầu tư thêm nhiều kinh phí cho công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và đầu tư trọng tâm, trọng điểm.

- Phòng giáo dục và Đào tạo phải xây dựng lộ trình, bổ sung kinh phí, chỉ đạo kiểm tra thường xuyên công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia, chú trọng chất lượng giáo dục, tình hình học sinh lưu ban, bỏ học đối với các nhà trường.

- Tập trung chỉ đạo việc đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn cho cán bộ quản lý và giáo viên ngành học mầm non.

3. Đối với Hiệu trưởng các trường: 


- Các trường nằm trong lộ trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia cần chủ động hơn, xây dựng  kế hoạch, lộ trình đầu tư các giải pháp, thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn, tích cực thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp trên trong việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.
- Quán triệt trong đội ngũ giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh về mục tiêu phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tích cực phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh và các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục trong nhà trường ./.

                                                                 GIÁM ĐỐC 

* Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT;

- TU,HĐND,UBND tỉnh;

- UBND các huyện,TP;

- GĐ, các PGĐ;
- Website ngành GD;
- Các đơn vị, trường học;

- Lưu: VT,VP ( NTO 20).

                                                                              Nguyễn Minh Thành


Phụ lục 1a    
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THCS, THPT ĐẠT CHUẨN 
QUỐC GIA TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010.

* Trung học phổ thông:

	TT
	Đơn vị
	Năm đạt chuẩn
	Cấp QĐ

	1
	THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ
	2005
	 289/QĐ-UBND; 25/02/2005

	2
	THPT Công Nghiệp
	2006
	2429/QĐ-UBND; 17/8/2006

	3
	PT DT Nội trú tỉnh Hòa Bình
	2010
	1296/QĐ-UBND;  11/8/2010


* Trung học cơ sở:

	TT
	Đơn vị
	Huyện, thành phố
	Cấp QĐ

	1. 
	THCS thị trấn Đà Bắc
	Đà Bắc
	1369/QĐ-UBND; 15/7/2009

	2. 
	THCS Cao Sơn 
	Đà Bắc
	1836/QĐ-UBND; 22/10/2010

	3. 
	PT. DT nội trú Đà Bắc
	Đà Bắc
	1639/QĐ-UB; 26/8/2004

	4. 
	THCS Bắc Phong 
	Cao Phong
	2429/QĐ-UBND; 17/8/2006

	5. 
	PT. DT nội trú Cao Phong
	Cao Phong
	1905/QĐ-UBND; 17/8/2007

	6. 
	THCS Tân Thành
	Lương Sơn
	2377/QĐ-UBND; 04/11/2008

	7. 
	THCS Cửu Long
	Lương Sơn
	2429/QĐ-UBND; 17/8/2006

	8. 
	THCS  Hòa Sơn
	Lương Sơn
	1369/QĐ-UBND; 15/7/2009

	9. 
	THCS Võ Thị Sáu
	Lạc Sơn
	1153/QĐ-UB; 12/8/2002

	10. 
	PT.DT nội trú Lạc Sơn
	Lạc Sơn
	1646/QĐ-UBND; 25/8/2009

	11. 
	THCS Chi Nê
	Lạc Thủy
	1639/QĐ-UB; 26/8/2004

	12. 
	THCS xã Hưng Thi
	Lạc Thủy
	1369/QĐ-UBND; 15/7/2009

	13. 
	THCS An Bình
	Lạc Thuỷ
	2649/QĐ-UBND; 01/11/2007

	14. 
	THCS Phú Lão
	Lạc Thuỷ
	2272/QĐ-UBND; 27/10/2008

	15. 
	THCS Liên Hòa 
	Lạc Thủy 
	1836/QĐ-UBND; 22/10/2010

	16. 
	THCS Kim Đồng
	Tân Lạc
	1676/QĐ-UBND; 23/7/2007

	17. 
	THCS Phong Phú
	Tân Lạc
	1369/QĐ-UBND; 15/7/2009

	18. 
	PT DT nội trú Tân Lạc
	Tân Lạc
	1639/QĐ-UB; 26/8/2004

	19. 
	THCS Trung Minh
	TP Hoà Bình
	1678/QĐ-UBND; 23/7/2007

	20. 
	THCS Sông Đà
	TP Hoà Bình
	886/QĐ-UB; 19/5/2004

	21. 
	THCS Lê Quý Đôn
	TP Hoà Bình
	1639/QĐ-UB; 26/8/2004

	22. 
	THCS Võ Thị Sáu
	TP Hoà Bình
	2429/QĐ-UBND; 17/8/2006

	23. 
	THCS Hữu Nghị
	TP Hoà Bình
	1501/QĐ-UBND; 06/8/2009

	24. 
	THCS Yên Mông
	TP Hoà Bình
	1296/QĐ-UBND; 11/8/2010

	25. 
	THCS thị trấn Kỳ Sơn
	Kỳ Sơn
	1296/QĐ-UBND; 11/8/2010

	26. 
	PT. DT nội trú Kim Bôi
	Kim Bôi
	418/QĐ-UBND; 29/02/2008

	27. 
	PT. DT nội trú Mai Châu
	Mai Châu
	1647/QĐ-UBND; 25/8/2009


Phụ lục 1b                                                                                   
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 

TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010

	TT
	Đơn vị
	Huyện, thành phố
	Cấp QĐ

	1. 
	TH Kim §ång
	§µ B¾c
	198/Q§-UBND 05/02/2010

	2. 
	TH Tu Lý
	§µ B¾c
	198/Q§-UBND 05/02/2010

	3. 
	TH TriÖu Phóc LÞch
	§µ B¾c
	1390/Q§-UBND 08/6/2006

	4. 
	TH Cao S¬n A
	§µ B¾c
	1480/Q§-UBND 10/7/2008

	5. 
	TH Thu Phong
	Cao Phong
	5681/Q§-BGD&§T; 30/9/2004

	6. 
	TH T©n Phong
	Cao Phong
	1390/Q§-UBND 08/6/2006

	7. 
	TH thÞ trÊn Cao Phong
	Cao Phong
	2139/Q§-UBND 29/8/2007

	8. 
	TH B×nh Thanh
	Cao Phong
	1480/Q§-UBND 10/7/2008

	9. 
	TH Xu©n Phong
	Cao Phong
	1290Q§-UBND 02/7/2009

	10. 
	TH Th­îng B×
	Kim B«i
	505/Q§-UBND 15/3/2006

	11. 
	TH Kim B×nh
	Kim B«i
	505/Q§-UBND 15/3/2006

	12. 
	TH B¾c S¬n
	Kim B«i
	1480/Q§-UBND 10/7/2008

	13. 
	TH H¹ B×
	Kim B«i
	1290Q§-UBND 02/7/2009

	14. 
	TH thÞ trÊn Bo
	Kim B«i
	198/Q§-UBND 05/02/2010

	15. 
	TH Trung B×
	Kim B«i
	1013/Q§-UBND 01/7/2010

	16. 
	TH Hîp Thµnh
	Kú S¬n
	505/Q§-UBND 15/3/2006

	17. 
	TH D©n Hoµ
	Kú S¬n
	2139/Q§-UBND 29/8/2007

	18. 
	TH Hîp ThÞnh
	Kú S¬n
	1480/Q§-UBND 10/7/2008

	19. 
	TH M«ng Ho¸
	Kú S¬n
	1290Q§-UBND 02/7/2009

	20. 
	TH Hîp Ch©u
	L­¬ng S¬n
	2139/Q§-UBND 29/8/2007

	21. 
	TH Long S¬n
	L­¬ng S¬n
	1290Q§-UBND 02/7/2009

	22. 
	TH Hoµ S¬n A
	L­¬ng S¬n
	505/Q§-UBND 15/3/2006

	23. 
	TH NhuËn Tr¹ch
	L­¬ng S¬n
	505/Q§-UBND 15/3/2006

	24. 
	TH L©m S¬n
	L­¬ng S¬n
	348/Q§-UBND 21/02/2008

	25. 
	TH Liªn S¬n
	L­¬ng S¬n
	516/Q§-UBND 31/3/2009

	26. 
	TH T©n Vinh
	L­¬ng S¬n
	1290Q§-UBND 02/7/2009

	27. 
	TH Cao D­¬ng
	L­¬ng S¬n
	1013/Q§-UBND 01/7/2010

	28. 
	TH XuÊt Hãa
	L¹c S¬n
	1390/Q§-UBND 08/6/2006

	29. 
	TH Yªn NghiÖp
	L¹c S¬n
	2139/Q§-UBND 29/8/2007

	30. 
	TH Liªn Vò
	L¹c S¬n
	1480/Q§-UBND 10/7/2008

	31. 
	TH Vô B¶n
	L¹c S¬n
	1013/Q§-UBND 01/7/2010

	32. 
	TH T©n Mü A
	L¹c S¬n
	1013/Q§-UBND 01/7/2010

	33. 
	TH Thanh Hµ
	L¹c Thñy
	876/Q§-BGD&§T; 25/02/2003

	34. 
	TH Phó L·o
	L¹c Thuû
	1390/Q§-UBND 08/6/2006

	35. 
	TH Yªn Bång
	L¹c Thuû
	2139/Q§-UBND 29/8/2007

	36. 
	TH §ång T©m
	L¹c Thuû
	2139/Q§-UBND 29/8/2007

	37. 
	TH Phó Thµnh
	L¹c Thuû
	2139/Q§-UBND 29/8/2007

	38. 
	TH A An B×nh
	L¹c Thuû
	1480/Q§-UBND 10/7/2008

	39. 
	TH Chi Nª
	L¹c Thuû
	1290Q§-UBND 02/7/2009

	40. 
	TH ChiÒng Ch©u
	Mai Ch©u
	5681/Q§-BGD&§T; 30/9/2004

1013/QĐ-UBND; 01/7/2010

	41. 
	TH Tßng §Ëu
	Mai Ch©u
	1921/Q§-UBND 13/11/2006

	42. 
	TH ThÞ trÊn Mai Ch©u(Møc 2)
	Mai Ch©u
	4847/Q§-BGD&§T; 14/11/2000
1013/Q§-UBND 01/7/2010

	43. 
	TH ThÞ trÊn M­êng KhÕn
	T©n L¹c
	198/Q§-UBND 05/02/2010

	44. 
	TH §«ng Lai
	T©n L¹c
	198/Q§-UBND 05/02/2010

	45. 
	TH Phong Phó
	T©n L¹c
	1390/Q§-UBND 08/6/2006

	46. 
	TH Thanh Hèi
	T©n L¹c
	2139/Q§-UBND 29/8/2007

	47. 
	TH Phó Vinh
	T©n L¹c
	1480/Q§-UBND 10/7/2008

	48. 
	TH Tử Nê
	T©n L¹c
	198/Q§-UBND 05/02/2010

	49. 
	TH Trung Minh
	TP Hoµ B×nh
	5681/Q§-BGD&§T; 30/9/2004

	50. 
	TH ThÞnh Lang
	TP Hoµ B×nh
	2139/Q§-UBND 29/8/2007

	51. 
	TH S«ng §µ (Møc 2)
	TP Hoµ B×nh
	1481/Q§-UBND 10/7/2008

	52. 
	TH H÷u NghÞ
	TP Hoµ B×nh
	1480/Q§-UBND 10/7/2008

	53. 
	TH TrÇn Quèc To¶n
	TP Hoµ B×nh
	1480/Q§-UBND 10/7/2008

	54. 
	TH Lª V¨n T¸m
	TP Hoµ B×nh
	1480/Q§-UBND 10/7/2008

	55. 
	TH Lý Tù Träng
	TP Hoµ B×nh
	1480/Q§-UBND 10/7/2008

	56. 
	TH Yªn M«ng
	TP Hoµ B×nh
	1290Q§-UBND 02/7/2009

	57. 
	TH Th¸i B×nh
	TP Hoµ B×nh
	1013/Q§-UBND 01/7/2010

	58. 
	TH ThÞ trÊn Hµng Tr¹m
	Yªn Thñy
	5122/Q§-BGD&§T; 04/11/2002

	59. 
	TH Yªn TrÞ
	Yªn Thñy
	505/Q§-UBND 15/3/2006

	60. 
	TH L¹c ThÞnh
	Yªn Thñy
	1390/Q§-UBND 08/6/2006

	61. 
	TH Yªn L¹c
	Yªn Thuû
	2139/Q§-UBND 29/8/2007

	62. 
	TH §oµn KÕt
	Yªn Thuû
	1480/Q§-UBND 10/7/2008

	63. 
	TH H÷u Lîi
	Yªn Thuû
	1290/Q§-UBND 02/7/2009



Phụ lục 1c
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 

TÍNH TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010

	TT
	Đơn vị
	Huyện, thành phố
	Cấp QĐ

	1. 
	MÇm non Hoa Mai
	§µ B¾c
	858/Q§-UBND; 14/4/2008

	2. 
	MÇm non Tu Lý A
	§µ B¾c
	731/Q§-UBND; 13/5/2010

	3. 
	MÇm non TT Cao Phong
	Cao Phong
	1493/Q§-UBND; 04/4/2009

	4. 
	MÇm non Cöu Long 
	L­¬ng S¬n
	3584/Q§-BGD&§T; 6/7/2005

	5. 
	MÇm non Nh©n NghÜa
	L¹c S¬n
	3743/Q§-BGD&§T; 5/7/2004

	6. 
	MÇm non Hoa Hång
	L¹c S¬n
	858/Q§-UBND; 14/4/2008

	7. 
	MÇm non Liªn Vò
	L¹c S¬n
	1493/Q§-UBND; 04/4/2009

	8. 
	MÇm non §ång T©m
	L¹c Thñy
	3743/Q§-BGD&§T; 5/7/2004

	9. 
	MÇm non TT Mai Ch©u
	Mai Ch©u
	1373/Q§-UBND; 12/6/2007

	10. 
	MÇm non Hoa Ban
	Mai Ch©u
	1493/Q§-UBND; 04/4/2009

	11. 
	MÇm non TT M­êng KhÕn
	T©n L¹c
	1373/Q§-UBND; 12/6/2007

	12. 
	MÇm non thÞ x·
	TP Hoµ B×nh
	3584/Q§-BGD&§T; 6/7/2005

	13. 
	MÇm non UNICEF
	TP Hoµ B×nh
	3584/Q§-BGD&§T; 6/7/2005

	14. 
	MÇm non §ång TiÕn
	TP Hoµ B×nh
	1248/Q§-UBND; 25/5/2006

	15. 
	MÇm non T©n ThÞnh B
	TP Hoµ B×nh
	858/Q§-UBND; 14/4/2008

	16. 
	MÇm non Sao Mai
	TP Hoa Binh
	1248/Q§-UBND; 25/5/2006

	17. 
	MÇm non Yªn TrÞ 
	Yªn Thuû
	1248/Q§-UBND; 25/5/2006

	18. 
	MÇm non Trung B×
	Kim B«i
	731/Q§-UBND; 13/5/2010

	19. 
	MÇm non Hîp Thµnh
	Kú S¬n
	731/Q§-UBND; 13/5/2010



Phụ lục 2a
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011-2015
	Số TT
	Phòng GD&ĐT huyện, 

 thành phố


	Tổng số trường Mầm non 2011-2015
	Số trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia đến 2015
	Tỷ lệ %

	1
	Thành phố Hòa Bình
	23
	9
	39%

	2
	Huyên Kim Bôi
	28
	6
	21%

	3
	Huyện Lạc Thủy
	16
	5
	31%

	4
	Huyện Cao Phong
	14
	4
	29%

	5
	Huyện Mai Châu
	22
	6
	27%

	6
	Huyện Tân Lạc
	25
	5
	20%

	7
	Huyện Lạc Sơn
	29
	5
	17%

	8
	Huyện Yên Thủy
	14
	3
	21%

	9
	Huyện Kỳ Sơn
	11
	4
	36%

	10
	Huyện Lương Sơn
	24
	6
	25%

	11
	Huyện Đà Bắc 
	21
	5
	24%

	
	TỔNG CỘNG
	229
	58
	25,3%



Phụ lục 2b
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC
ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011-2015
	Số TT
	Phòng GD&ĐT huyện, 

 thành phố


	Tổng số trường TH 2011-2015
	Số trường TH đạt chuẩn quốc gia  đến 2015
	Tỷ lệ %

	1
	Thành phố Hòa Bình
	18
	12
	67%

	2
	Huyên Kim Bôi
	28
	12
	43%

	3
	Huyện Lạc Thủy
	14
	10
	71%

	4
	Huyện Cao Phong
	13
	8
	61%

	5
	Huyện Mai Châu
	21
	7
	33%

	6
	Huyện Tân Lạc
	24
	10
	42%

	7
	Huyện Lạc Sơn
	31
	14
	45%

	8
	Huyện Yên Thủy
	13
	8
	62%

	9
	Huyện Kỳ Sơn
	10
	7
	70%

	10
	Huyện Lương Sơn
	23
	15
	65%

	11
	Huyện Đà Bắc 
	24
	8
	33%

	
	TỔNG CỘNG
	219
	111
	50%


Phụ lục 2c
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS
ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011-2015
	Số TT
	Phòng GD&ĐT huyện, 

 thành phố


	Tổng số trường THCS 2011-2015
	Số trường THCS đạt chuẩn quốc gia 2011-2015
	Tỷ lệ %

	1
	Thành phố Hòa Bình
	17
	11
	64,7%

	2
	Huyên Kim Bôi
	31
	5
	16,1%

	3
	Huyện Lạc Thủy
	13
	4
	30%

	4
	Huyện Cao Phong
	13
	5
	38%

	5
	Huyện Mai Châu
	19
	5
	26,3%

	6
	Huyện Tân Lạc
	24
	6
	25%

	7
	Huyện Lạc Sơn
	30
	6
	20%

	8
	Huyện Yên Thủy
	12
	4
	33%

	9
	Huyện Kỳ Sơn
	11
	5
	45%

	10
	Huyện Lương Sơn
	22
	9
	40,9%

	11
	Huyện Đà Bắc 
	17
	6
	35%

	
	TỔNG CỘNG
	209
	67
	32%



Phụ lục 2d

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG THPT
ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011-2015
	Số TT
	Đơn vị

	Tổng số trường THPT giai đoạn 2011-2015
	Số trường THPT đạt chuẩn QG  đến 2015
	Tỷ lệ %

	1
	THPT 19/5- Kim Bôi
	
	
	

	2
	THPT Lạc Thủy B
	
	
	

	3
	THPT Lương Sơn
	
	
	

	4
	THPT Yên Thủy A
	
	
	

	5
	THPT Lạc Sơn
	
	
	

	6
	THPT Cao Phong
	
	
	

	
	Tổng cộng
	38
	9
	23,68%


Phụ lục 2e

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
ĐẠT CHUẨN CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 2011-2015
	Số TT
	Đơn vị

	Tổng số TTGDTX giai đoạn 2010-2015
	Số TTGDTX đạt chuẩn cấp tỉnh giai đoạn 2011-2015
	Tỷ lệ %

	1
	TTGDTX Kim Bôi
	
	
	

	2
	TTGDTX Yên Thủy
	
	
	

	3
	TTGDTX Thành phố 
	
	
	

	
	Tổng cộng
	12
	03
	25%
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